
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

Nông nghiệp và Phát 

triẻn nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) Hạng II

Cấp 

mới

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

Nông nghiệp và Phát 

triẻn nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) Hạng II

Cấp 

mới

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

Nông nghiệp và Phát 

triẻn nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) Hạng II

Cấp 

mới

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

Nông nghiệp và Phát 

triẻn nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) Hạng II

Cấp 

mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 18 NĂM 2024

 (Ban hành kèm Quyết định số    219/QĐ-SXD ngày  30 /10/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo
Trình độ chuyên 

môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp

Hình 

thức

Kỹ sư Thủy 

lợi/Chính quy

2 Vũ Văn Chung

04/12/1987 –  

035087011148 ngày 

25/10/2022 Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

C16 Chung cư Ngô 

Gia Tự, phường Tân 

Lập, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Thủy 

lợi/

Kỹ sư Công 

trình thủy 

lợi/Chính quy

1 Vũ Ngọc Bích

20/6/1979 –  

036079023139 ngày 

01/9/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

2/2 Bùi Thị Xuân, 

phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Thủy 

lợi



Thiết kế kết cấu công 

trình Dân dụng Hạng II

Cấp gia 

hạn

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng Hạng II

Cấp gia 

hạn

4 Đỗ Anh Tuấn

12/9/1966 –  

038082071351 ngày 

05/12/2021 Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

132/3 Trần Phú, 

phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Mỏ địa 

chất

Kỹ sư Địa chất 

công trình/Tại 

chức

Khảo sát địa chất công 

trình Hạng III

Cấp 

mới

5 Mai Quốc Hiệp

24/6/1994 –  

056094010099 ngày 

05/7/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Thôn Bá Hà 2, 

phường Ninh Thủy, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng/Chính 

quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Công 

nghiệp Hạng III

Cấp bổ 

sung

6 Nguyễn Vũ Toàn

20/9/1983–  

054083007964 ngày 

19/8/2022 Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH

Tổ 36 Hòn Chồng, 

phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

- Trung học kỹ 

thuật công 

nghiệp Tuy 

Hòa/ Trung cấp 

Địa chất công 

trình/Chính quy

- Cao đẳng công 

thương Miền 

Trung/công 

nghệ kỹ thuật 

Địa chất/Chính 

- Trung cấp Địa 

chất công 

trình/Chính quy

- Cao đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật Địa 

chất/Chính quy

Khảo sát địa chất công 

trình Hạng III

Cấp 

mới

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng/Vừa làm 

vừa học

3
Nguyễn Văn 

Danh

01/5/1989 –  

058089008885 ngày 

14/8/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Tổ 15 Hà Phước, 

phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Mở 

TP.Hồ Chí 

Minh



7 Mai Xuân Tiến

15/10/1993–  

056093005108 ngày 

10/5/2021 Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH

33 Lý Ông Trọng, 

phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Miền 

Trung

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng/Chính 

quy

Định giá xây dựng Hạng 

III

Cấp 

mới
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